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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chương trình đào tạo  

trình độ Trung cấp ngành Y học cổ truyền 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY SÀI GÒN 

Căn cứ vào Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường trung cấp; 

Căn cứ vào Thông tư 03/2017/TT- BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Chủ tịch Ủy 

Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Trường Trung  học Tư 

thục Kinh tế - Kỹ thuật – Nghiệp vụ Tây Sài Gòn; 

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch Ủy 

Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Trường Trung học Tư thục Kinh 

tế - Kỹ thuật – Nghiệp vụ Tây Sài Gòn thành Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

Căn cứ Quyết định số 33196/QĐ-SLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Tây Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo trình độ trung cấp 

ngành Y học cổ truyền - Mã ngành: 5720102 

Điều 2: Căn cứ chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ trung cấp quy 

định tại Quyết định này, phòng Đào tạo hướng dẫn các phòng, khoa, bộ phận liên quan 

thực hiện. 



 Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng 

Kế hoạch – Tài vụ và các ông (bà) có tên như điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 

 

 

 

  

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH 

-  Như điều 3 (để thực hiện) 

- Lưu VP. 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thương 



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

( Ban hành theo Quyết định số:   05 /QĐ/Trường Trung cấp Tây Sài Gòn  18 ngày     

tháng  07  năm 2022 ) 

 

Tên ngành, nghề: Y  học cổ truyền 

Mã ngành, nghề: 5720102  

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên 

Thời gian đào tạo: 24 tháng 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo các học viên trung cấp về Y học cổ truyền, có phẩm chất đạo đức tốt, 

đặt lợi ích sức khỏe người dân lên hàng đầu, tôn trọng, công bằng, trung thực và có trách 

nhiệm. 

Có kiến thức về khoa học Y  học cổ truyền vững chắc. 

Có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng làm chủ nghề nghiệp và các 

tình huống quan trọng trong tư vấn sử dụng các biện pháp Y học cổ truyền, đảm bảo sự 

hợp lý, an toàn và hiệu quả. 

Thừa kế các phương pháp, kinh nghiệm chữa bệnh bằng Y học cổ truyền trong 

nhân dân. 

 Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp 

duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe. 

Có khả năng đảm nhiệm các công việc trong lĩnh vực dược học một cách chuyên 

nghiệp, hiệu quả. 

Có khả năng quản lý, điều hành cơ sở y tế . 

Có khả năng nghiên cứu, tự học hỏi và tiếp thu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghề nghiệp. 

Có tư duy, tầm nhìn và năng lực sáng tạo. 

Có kỹ năng hội nhập và thích nghi tốt trong môi trường hội nhập quốc tế với yêu 

cầu và chuẩn mực cao. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức:  

Có đầy đủ kiến thức khoa học cơ bản, chuyên môn về Y học cổ truyền. 

Hiểu được các quy định của Pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ và 

nâng cao sức khỏe nhân dân. Có khả năng tự rèn luyện và hướng dẫn cộng đồng rèn luyện 

nâng cao sức khỏe. 

Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu. 

Sử dụng tốt ngoại ngữ trong các công tác chuyên môn và nghiên cứu. 

 



 

- Kỹ năng: 

Có khả năng nhận biết và giải quyết các vấn đề về khoa học trong ngành ở mức cơ 

bản và các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Biết kết hợp và thực hiện thành thạo phương pháp cổ truyền và khoa học kỹ thuật 

trong ngành Y học cổ truyền. 

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin khi tiếp xúc với đối 

tượng có nhu cầu. 

 

- Thái độ: 

Tận tụy, tận tâm với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

Tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp chung. 

Trung thực, khách quan, công bằng và có tinh thần cầu tiến. 

Mẫu mực, tích cực và luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nghề. 

Xem trọng việc kết hợp giữa y học hiện đại với Y học cổ truyền trong điều trị bệnh. 

 

- Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

   Chính trị, đạo đức: 

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động; 

+ Hiểu biết các kiến thức phổ thông về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

+ Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ 

nghĩa; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo 

Hiến pháp và Pháp luật; 

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động 

nghề nghiệp, sống lành mạnh; 

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; 

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý. 

  Thể chất và quốc phòng: 

+ Có sức khoẻ để thực hiện được các công việc của nghề, có ý thức với cộng đồng và xã 

hội; 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, 

sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; 

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc 

dân và quốc phòng đạt trình độ kỹ thuật và đảm bảo chất lượng. 

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền , học viên sẽ có cơ hội ngành nghề rộng 

mở. Ngành Y học cổ truyền có thể làm việc tại: 



- Các cơ sở y tế tuyến xã, bệnh viện, trường đại học, Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe, Phòng khám YHCT 

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 26 môn 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1660 giờ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn cơ sở: 390 giờ 

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 550 giờ 

- Khối lượng thực tập: 460 giờ 

         -   Khối lượng lý thuyết: 650 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 944 giờ 

              Kiểm tra: 66 giờ 

3. Nội dung chương trình đào tạo: 

 

 Mã 

môn 

học 

TÊN MÔN HỌC Số giờ Lý thuyết 
Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

  I. CÁC MÔN CHUNG 255 94 148 13 

MH1 Giáo dục chính trị 30 15 13 2 

MH2 Giáo dục pháp luật 15 9 5 1 

MH3 Giáo dục thể chất 30 4 24 2 

MH4 Giáo dục quốc phòng- An ninh 45 21 21 3 

MH5 Tin học 45 15 29 1 

MH6 Anh văn 90 30 56 4 

  II. CÁC MÔN CƠ SỞ 390 228 140 22 

01 Giải phẩu – sinh lý 90 58 28 4 

02 Vi sinh - ký sinh trùng 30 0 28 2 

03 Dược lý 30 28 0 2 

04 Kỹ thuật điều dưỡng 60 28 28 4 



05 Tổ chức và quản lý y tế 30 28 0 2 

06 
Truyền thông  Giáo dục sức 

khỏe 
30 28 0 2 

  
III. CÁC MÔN CHUYÊN 

MÔN 
550 328 196 31 

7 Lý luận Y học cổ truyền 60 58 0 2 

8 Triệu chứng Y học cổ truyền 75 44 28 3 

9 Triệu chứng Y học hiện đại 75 44 28 3 

10 Bài thuốc cổ phương 30 28 0 2 

11 Bào chế đông dược 60 28 28 4 

12 Bệnh học  120 58 58 4 

13 Kỹ thuật khám bệnh 60 28 28 4 

14 Dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt 60 28 28 4 

15 Châm cứu 60 28 28 4 

  IV. THỰC TẬP 460 0 460  

16 Thực tập cộng đồng 140 0 140 0 

17 Thực tập tốt nghiệp 320 0 320 0 

  TỔNG CỘNG 1660 650 944 66 

4. Thi tốt nghiệp 

TT Môn thi Hình thức thi 
Thời gian 

(phút) 
Ghi chú 

1 Chính trị Thi tự luận 120  

2 Lý thuyết tổng hợp Thi trắc nghiệm  
180  

3 Thực hành nghề nghiệp 

Thực hành Đông dược 15  

Thực hành dưỡng sinh 5  

Thực hành xoa bóp 5  

Thực hành Châm cứu 5  

 



 


